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SỞ NỘI VỤ
Số:          /TTr-SNV
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Nam Định, ngày          tháng     năm 2025


	Dự thảo 


                               TỜ TRÌNH

Dự thảo Quyết định ban hành Quy định tiêu chuẩn, điều kiện đối với chức danh, chức vụ công chức, viên chức lãnh đạo, quản lý thuộc thẩm quyền, phạm vi quản lý của Ủy ban nhân dân tỉnh Nam Định

Kính gửi: Ủy ban nhân dân tỉnh Nam Định
Thực hiện Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2020 và trên cơ sở tổng hợp ý kiến góp ý của các tổ chức, cá nhân có liên quan, Báo cáo thẩm định số ......./BC-STP ngày ........ của Sở Tư pháp; Sở Nội vụ kính trình UBND tỉnh dự thảo “Quyết định ban hành Quy định tiêu chuẩn, điều kiện đối với chức danh, chức vụ công chức, viên chức lãnh đạo, quản lý thuộc thẩm quyền, phạm vi quản lý của Ủy ban nhân dân tỉnh Nam Định”, cụ thể như sau:

I. SỰ CẦN THIẾT BAN HÀNH QUYẾT ĐỊNH

1. Cơ sở chính trị, pháp lý

- Căn cứ Luật tổ chức chính quyền địa phương năm 2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật tổ chức Chính phủ và Luật tổ chức chính quyền địa phương năm 2019;

- Căn cứ Luật Cán bộ, công chức năm 2008; Luật Viên chức năm 2010; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Cán bộ, công chức và Luật Viên chức năm 2019;

- Căn cứ Nghị định số 138/2020/NĐ-CP ngày 25/9/2020 của Chính phủ quy định về quản lý công chức; Nghị định số 116/2024/NĐ-CP ngày 17/9/2024 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 138/2020/NĐ-CP ngày 27/11/2020 của Chính phủ;
- Căn cứ Nghị định số 115/2020/NĐ-CP ngày 27/11/2020 của Chính phủ quy định về quản lý viên chức; Nghị định số 85/2023/NĐ-CP ngày 07/12/2023 sửa đổi, bổ sung Nghị định số 115/2020/NĐ-CP; 

- Căn cứ Nghị định số 29/2024/NĐ-CP ngày 06/3/2024 của Chính phủ quy định tiêu chuẩn chức danh công chức lãnh đạo, quản lý trong cơ quan hành chính nhà nước, trong đó: tại khoản 2 Điều 33 Nghị định 29/2024/NĐ-CP ngày 06/3/2024 của Chính phủ quy định Ủy ban nhân dân tỉnh có trách nhiệm:

“a) Quy định hoặc phân cấp quy định cụ thể tiêu chuẩn của từng chức vụ, chức danh công chức lãnh đạo, quản lý thuộc thẩm quyền quản lý bảo đảm phù hợp với cấp, bậc của từng chức vụ, chức danh theo quy định và phù hợp với yêu cầu nhiệm vụ, đặc điểm của bộ, ngành, địa phương, cơ quan, tổ chức, đơn vị nhưng không được thấp hơn quy định tại Nghị định này. Trường hợp không yêu cầu tiêu chuẩn cao hơn thì không phải ban hành quy định và áp dụng trực tiếp quy định tại Nghị định này;

b) Quy định hoặc phân cấp quy định cụ thể tiêu chuẩn, điều kiện về thành tích, kết quả và sản phẩm cụ thể phù hợp với tiêu chuẩn chức vụ, chức danh dự kiến bổ nhiệm trong thời hạn 12 tháng kể từ ngày Nghị định này có hiệu lực, bảo đảm đủ cơ sở lựa chọn đúng người có năng lực để bổ nhiệm, trừ chức vụ, chức danh thuộc diện Bộ Chính trị, Ban Bí thư quản lý;

c) Căn cứ quy định của Đảng, quy định của pháp luật chuyên ngành và Nghị định này, quy định hoặc phân cấp quy định cụ thể tiêu chuẩn chức danh viên chức quản lý trong đơn vị sự nghiệp công lập thuộc phạm vi quản lý, bảo đảm phù hợp với đặc thù của từng vị trí việc làm, tính chất nghề nghiệp và yêu cầu nhiệm vụ của viên chức quản lý.”

- Căn cứ Thông tư số 12/2022/TT-BNV ngày 30/12/2022 của Bộ Nội vụ hướng dẫn về vị trí việc làm công chức lãnh đạo, quản lý; nghiệp vụ chuyên môn dùng chung; hỗ trợ, phục vụ trong cơ quan, tổ chức hành chính và vị trí việc làm chức danh nghề nghiệp chuyên môn dùng chung; hỗ trợ, phục vụ trong đơn vị sự nghiệp công lập; Thông tư số 06/2024/TT-BNV ngày 28/6/2024 của Bộ Nội vụ sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 12/2022/TT-BNV ngày 30/12/2022 của Bộ Nội vụ; các Thông tư của Bộ chuyên ngành về vị trí việc làm viên chức quản lý;

- Căn cứ Nghị quyết số 09-NQ/TU ngày 20/10/2016 của Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh về nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, lãnh đạo quản lý các cấp từ năm 2016 đến năm 2020 và những năm tiếp theo;
- Căn cứ Quy định số 118-QĐ/TU ngày 05/3/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tiêu chuẩn chức danh cán bộ lãnh đạo, quản lý thuộc diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý;
- Thực hiện Thông báo số 1161-TB/TU ngày 21/6/2024 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc thực hiện Nghị định số 29/2024/NĐ-CP ngày 06/3/2024 của Chính phủ quy định tiêu chuẩn chức danh công chức lãnh đạo, quản lý trong cơ quan hành chính nhà nước; Công văn số 714/VPUBND-VP8 ngày 01/10/2024 của Văn phòng UBND tỉnh về việc triển khai Kết luận của Ban Thường vụ Tỉnh ủy; Quyết định số 2990/QĐ-UBND ngày 31/12/2024 của UBND tỉnh ban hành Chương trình công tác trọng tâm của UBND tỉnh năm 2025.

2. Cơ sở thực tiễn

a) Thẩm quyền bổ nhiệm các chức danh lãnh đạo, quản lý theo chức năng, nhiệm vụ và theo phân cấp là: Chủ tịch UBND tỉnh; Chủ tịch UBND cấp huyện, người đứng đầu các sở, ban, ngành; người đứng đầu đơn vị thuộc các sở, ban, ngành; người đứng đầu đơn vị sự nghiệp công lập (tính đến tháng 12/2024, tổng số công chức cấp tỉnh, cấp huyện trên địa bàn tỉnh: 1.823 người, trong đó công chức lãnh đạo, quản lý: 816 người; tổng số viên chức: 29.971 người, trong đó viên chức lãnh đạo quản lý: 2.355 người). 

b) Một số tiêu chuẩn, điều kiện bổ nhiệm chức danh lãnh đạo, quản lý quy định tại Nghị quyết 09-NQ/TU ngày 20/10/2016 của Tỉnh ủy và Kết luận 88-KL/TU ngày 12/4/2022 của Tỉnh ủy Nam Định về nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, lãnh đạo quản lý các cấp từ năm 2016 đến năm 2020 và những năm tiếp theo; Quy định số 118-QĐ/TU ngày 05/3/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tiêu chuẩn chức danh cán bộ lãnh đạo, quản lý thuộc diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý cao hơn so với Nghị định số 29/2024/NĐ-CP ngày 06/3/2024 của Chính phủ, như:

- Đối với các chức danh Trưởng Chi cục, Ban, Phòng và tương đương thuộc Sở, ban, ngành và thuộc UBND cấp huyện: 

Nghị định số 29/2024/NĐ-CP ngày 06/3/2024 của Chính phủ quy định: Tốt nghiệp trung cấp lý luận chính trị hoặc có xác nhận tương đương trở lên và không quy định có chứng chỉ bồi dưỡng lãnh đạo, quản lý cấp phòng và tương đương. Tuy nhiên, Nghị quyết số 09-NQ/TU quy định cao hơn: Tốt nghiệp hoặc có xác nhận tương đương cao cấp lý luận chính trị; Có chứng chỉ bồi dưỡng lãnh đạo, quản lý cấp phòng và tương đương.

- Đối với chức danh Giám đốc, Phó giám đốc Sở, ban, ngành:

+ Chức danh Giám đốc Sở: Theo Nghị định số 29/2024/NĐ-CP ngày 06/3/2024 của Chính phủ: không quy định đã được bổ nhiệm ngạch Chuyên viên chính hoặc tương đương trở lên, không quy định có chứng chỉ bồi dưỡng lãnh đạo, quản lý cấp sở và tương đương. Theo Quy định số 118-QĐ/TU ngày 05/3/2024 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nam Định quy định cao hơn: đã được bổ nhiệm ngạch Chuyên viên chính hoặc tương đương trở lên; Có chứng chỉ bồi dưỡng lãnh đạo, quản lý cấp sở và tương đương.

+ Chức danh Phó Giám đốc Sở: Theo Nghị định số 29/2024/NĐ-CP ngày 06/3/2024 của Chính phủ quy định tốt nghiệp hoặc có xác nhận tương đương trung cấp lý luận chính trị trở lên và không quy định đã được bổ nhiệm ngạch Chuyên viên chính hoặc tương đương trở lên, không quy định có chứng chỉ bồi dưỡng lãnh đạo, quản lý cấp sở và tương đương. Theo Quy định số 118-QĐ/TU quy định cao hơn: Tốt nghiệp hoặc có xác nhận tương đương cử nhân/cao cấp lý luận chính trị; đã được bổ nhiệm ngạch Chuyên viên chính hoặc tương đương trở lên; Có chứng chỉ bồi dưỡng lãnh đạo, quản lý cấp sở và tương đương.
c) Về tổ chức thực hiện:

Nghị định số 29/2024/NĐ-CP ngày 06/3/2024 của Chính phủ quy định: Ủy ban nhân dân tỉnh…. căn cứ Nghị định này có trách nhiệm: Quy định hoặc phân cấp quy định cụ thể tiêu chuẩn, điều kiện về thành tích, kết quả và sản phẩm cụ thể phù hợp với tiêu chuẩn chức vụ, chức danh dự kiến bổ nhiệm trong thời hạn 12 tháng kể từ ngày Nghị định này có hiệu lực (Nghị định có hiệu lực từ ngày 01/5/2024). Tại Thông báo số 1161-TB/TU ngày 21/6/2024 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã giao Ban tổ chức Tỉnh ủy “tham mưu sửa đổi, bổ sung Quy định số 118-QĐ/TU ngày 05/3/2024 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy cho phù hợp với Nghị định số 29/2024/NĐ-CP ngày 06/3/2024 của Chính phủ, các quy định mới của Trung ương và tình hình thực tế của địa phương”, tuy nhiên đến nay Ban Thường vụ Tỉnh ủy chưa ban hành Quy định sửa đổi, bổ sung, do đó Quy định số 118-QĐ/TU ngày 05/3/2024 vẫn đang được các cơ quan, tổ chức, đơn vị thực hiện.

Căn cứ cơ sở thực tiễn nêu trên, nhằm đảm bảo thực hiện hiệu quả, thống nhất các quy định về công tác cán bộ, phù hợp với quy định của Tỉnh uỷ và quy định chung của Đảng, pháp luật của nhà nước hiện hành, Sở Nội vụ kính trình UBND tỉnh xem xét ban hành “Quyết định ban hành Quy định tiêu chuẩn, điều kiện đối với chức danh, chức vụ công chức, viên chức lãnh đạo, quản lý thuộc thẩm quyền, phạm vi quản lý của Ủy ban nhân dân tỉnh Nam Định” là cần thiết và có cơ sở pháp lý.

II. MỤC ĐÍCH, QUAN ĐIỂM XÂY DỰNG QUYẾT ĐỊNH 
1. Mục đích ban hành quyết định


- Quy định chi tiết khoản 2 Điều 33 Nghị định số 29/2024/NĐ-CP ngày 06/3/2024 của Chính phủ, cụ thể: Quy định cụ thể tiêu chuẩn, điều kiện đối với chức danh, chức vụ công chức, viên chức lãnh đạo, quản lý và tiêu chuẩn, điều kiện về thành tích, kết quả, sản phẩm cụ thể phù hợp với tiêu chuẩn chức danh, chức vụ công chức, viên chức lãnh đạo, quản lý dự kiến bổ nhiệm thuộc thẩm quyền, phạm vi quản lý của Ủy ban nhân dân tỉnh Nam Định để đảm bảo sự thống nhất, rõ ràng, thuận tiện cho công tác quy hoạch, đào tạo, bồ dưỡng, bổ nhiệm các chức danh lãnh đạo quản lý, phù hợp quy định của Đảng, Nhà nước, quy định của BCH Đảng bộ tỉnh, Tỉnh uỷ và thực tiễn của địa phương.

2. Quan điểm xây dựng quyết định

Thực hiện đúng theo quy định của Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật  năm 2015; Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2020; Nghị định số 29/2024/NĐ-CP ngày 06/3/2024 của Chính phủ; Nghị quyết số 09-NQ/TU ngày 20/10/2016 của Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh về nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, lãnh đạo quản lý các cấp từ năm 2016 đến năm 2020 và những năm tiếp theo và các văn bản khác có liên quan.

III. QUÁ TRÌNH XÂY DỰNG DỰ THẢO QUYẾT ĐỊNH

Thực hiện quy trình xây dựng văn bản theo quy định của Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2020, Sở Nội vụ đã phối hợp với các cơ quan có liên quan thực hiện quy trình xây dựng Dự thảo Quyết định, cụ thể các nội dung chính như sau: 

Thực hiện Thông báo số 1161-TB/TU ngày 21/6/2024 của Ban thường vụ Tỉnh  ủy  về  việc  thực  hiện  Nghị  định  số  29/2024/NĐ-CP  ngày  06/3/2024  của Chính phủ quy định tiêu chuẩn chức danh công chức lãnh đạo, quản lý trong cơ quan hành chính nhà nước:  “Giao Ban các sự đảng Ủy ban nhân dân tỉnh lãnh  đạo,  chỉ  đạo  UBND  tỉnh  ban  hành  các  quy  định  cho  phù  hợp  với   Nghị  định 29/2024/NĐ-CP  ngày 06/3/2024 của Chính phủ, các quy định mới của Trung ương và tình hình thực tế của địa phương”, 
Thực hiện Công văn số 714/VPUBND-VP8 ngày 01/10/2024 về việc triển khai Kết luận của Ban Thường vụ Tỉnh ủy: Giao Sở Nội vụ thiết lập hồ sơ đề nghị UBND tỉnh ban hành Quyết định theo chỉ đạo của Ban thường vụ Tỉnh  ủy tại  Thông báo số 1161-TB/TU: 
1. Ngày 10/10/2024, Sở Nội vụ ban hành Quyết định số 2838/QĐ-SNV về việc thành lập Tổ soạn thảo Quyết định ban hành Quy định tiêu chuẩn, điều kiện đối với chức danh, chức vụ công chức, viên chức lãnh đạo, quản lý thuộc thẩm quyền, phạm vi quản lý của Ủy ban nhân dân tỉnh Nam Định.

2. Ngày 08/1/2024, Sở Nội vụ có Công văn số 3159/SNV-VP về việc đăng ký Danh mục các báo cáo, đề án trình trong năm 2025.

3. Ngày 31/12/2024, UBND tỉnh có Quyết định số 2990/QĐ-UBND ban hành chương trình công tác trọng tâm của UBND tỉnh năm 2025, trong đó giao Sở Nội vụ tham mưu ban hành Quyết định Quy định tiêu chuẩn, điều kiện đối với chức danh, chức vụ công chức, viên chức lãnh đạo, quản lý thuộc thẩm quyền, phạm vi quản lý của Ủy ban nhân dân tỉnh Nam Định, thời hạn hoàn thành trong tháng 4/2025. 

4. Ngày 09/01/2025, Sở Nội vụ có Tờ trình số 62/TTr-SNV về việc đề nghị xây dựng Quyết định ban hành Quy định tiêu chuẩn, điều kiện đối với chức danh, chức vụ công chức, viên chức lãnh đạo, quản lý thuộc thẩm quyền, phạm vi quản lý của Ủy ban nhân dân tỉnh Nam Định. 
5. Ngày 13/01/2025, Văn phòng UBND tỉnh có Công văn số 23/VPUBND-VP8 gửi Sở Tư pháp về việc thẩm định đề nghị xây dựng Quyết định của UBND tỉnh.

6. Ngày 15/01/2025, Sở Tư pháp có Công văn số 104/STP-VP-QLXLVPHC về việc góp ý đối với đề nghị xây dựng Quyết định của UBND tỉnh.

7. Ngày 21/01/2025, UBND tỉnh Nam Định ban hành Văn bản số 47/VPUBND-VP8, giao Sở Nội vụ là cơ quan chủ trì xây dựng dự thảo Quyết định của UBND tỉnh ban hành: “Quy định tiêu chuẩn, điều kiện đối với chức danh, chức vụ công chức, viên chức lãnh đạo, quản lý thuộc thẩm quyền, phạm vi quản lý của Ủy ban nhân dân tỉnh Nam Định”.

8. Ngày ……/02/2025, Sở Nội vụ có Văn bản số …../SNV-CCVC xin ý kiến góp ý của các cơ quan, đơn vị, tổ chức liên quan về dự thảo Quyết định và Quy định ban hành kèm Quyết định. Đồng thời, đăng tải dự thảo Quyết định lên Cổng thông tin điện tử của UBND tỉnh và Trang thông tin điện tử của Sở Nội vụ (từ ngày …./02/2025 đến …./…./2025) để lấy ý kiến rộng rãi theo quy định. Trên cơ sở các ý kiến góp ý, Sở Nội vụ đã tiếp thu chỉnh sửa nội dung dự thảo Quyết định, tổng hợp ý kiến góp ý, giải trình và các hồ sơ, tài liệu có liên quan.

9. Ngày …./…./2025, Sở Nội vụ có Văn bản số …../SNV-CCVC và kèm theo hồ sơ gửi Sở Tư pháp thẩm định dự thảo Quyết định ban hành “Quy định tiêu chuẩn, điều kiện đối với chức danh, chức vụ công chức, viên chức lãnh đạo, quản lý thuộc thẩm quyền, phạm vi quản lý của Ủy ban nhân dân tỉnh Nam Định”.

10. Trên cơ sở ý kiến thẩm định của Sở Tư pháp, Sở Nội vụ đã hoàn thiện dự thảo Quyết định, dự thảo Quy định kèm theo Quyết định để trình UBND tỉnh.
IV. BỐ CỤC VÀ NỘI DUNG CƠ BẢN CỦA DỰ THẢO QUYẾT ĐỊNH   BAN HÀNH QUY ĐỊNH
1. Dự thảo Quyết định

 Dự thảo Quyết định của Ủy ban nhân dân tỉnh gồm 03 điều, nội dung cơ bản như sau:

- Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy định tiêu chuẩn, điều kiện đối với chức danh, chức vụ công chức, viên chức lãnh đạo, quản lý thuộc thẩm quyền, phạm vi quản lý của Ủy ban nhân dân tỉnh Nam Định.
-  Điều 2. Hiệu lực của Quyết định 

- Điều 3. Trách nhiệm thi hành Quyết định
2. Dự thảo Quy định
Dự thảo Quy định tiêu chuẩn, điều kiện đối với chức danh, chức vụ công chức, viên chức lãnh đạo, quản lý thuộc thẩm quyền, phạm vi quản lý của Ủy ban nhân dân tỉnh Nam Định ban hành kèm theo Quyết định gồm 03 Chương và 08 Điều, nội dung cơ bản như sau:

a) Chương I - Quy định chung (từ Điều 1 đến Điều 3): quy định những vấn đề chung, bao gồm phạm vi điều chỉnh, đối tượng áp dụng, nguyên tắc áp dụng.

b) Chương II - Tiêu chuẩn, điều kiện đối với các chức danh, chức vụ công chức, viên chức lãnh đạo quản lý (từ Điều 4 đến Điều 7), quy định cụ thể về: tiêu chuẩn, điều kiện về thành tích; tiêu chuẩn, điều kiện về kết quả và sản phẩm; tiêu chuẩn về trình độ; tiêu chuẩn về kinh nghiệm thực tiễn, thời gian công tác phù hợp.
c) Chương III - Tổ chức thực hiện (Điều 8): quy định trách nhiệm của cơ quan, tổ chức, đơn vị có liên quan.

(Nội dung chi tiết trong dự thảo Quyết định và dự thảo Quy định ban hành kèm theo Quyết định gửi kèm).
V. KIẾN NGHỊ

Sở Nội vụ kính trình Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, quyết định ban hành “Quy định tiêu chuẩn, điều kiện đối với chức danh, chức vụ công chức, viên chức lãnh đạo, quản lý thuộc thẩm quyền, phạm vi quản lý của Ủy ban nhân dân tỉnh Nam Định”. Sở Nội vụ xin gửi kèm theo Tờ trình và các tài liệu sau:

1. Dự thảo Quyết định và Quy định tiêu chuẩn, điều kiện đối với chức danh, chức vụ công chức, viên chức lãnh đạo, quản lý thuộc thẩm quyền, phạm vi quản lý của Ủy ban nhân dân tỉnh Nam Định;

2. Bản tổng hợp, giải trình, tiếp thu ý kiến của các cơ quan, tổ chức, đơn vị;

3. Văn bản tham gia ý kiến của các cơ quan, tổ chức, đơn vị.

4. Báo cáo thẩm định dự thảo Quyết định ban hành Quy định của Sở Tư pháp.

	Nơi nhận:
- Như trên;
- VP UBND tỉnh;
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- Lưu: VT, CCVC (LH01).
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